Danh sách các cơ sở sản xuất VLXD được chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn
Năm 2021

	TT
	Tên đơn vị sản xuất
	Tên sản phẩm
	Tỉnh, thành phố
	Địa chỉ

	1
	Công ty CP Hòa Phát Dung Quất
	Thạch cao nhân tạo
	Quảng Ngãi
	KKT Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

	2
	Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
	Thạch cao nhân tạo
	Hà Tĩnh
	KKT Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

	3
	Công ty CP Hiệp Phú
	Tấm xi măng sợ
	Long An
	KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An

	4
	Công ty CP xi măng Cao Ngạn
	Gạch không nung
	Thái Nguyên
	Xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên

	5
	Công ty TNHH Vina Ecoboard
	Ván dăm
	Long An
	Huyện Bến Lức, tỉnh Long An

	6
	Công ty CP Đầu tư và PT Lucky House
	Sơn tường, bột bả tường
	Hà Nội
	P Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

	7
	Công ty CP Thạch cao Đình Vũ
	Thạch cao nhân tạo
	Hải Phòng
	Quận Hải An, TP Hải Phòng

	8
	Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương
	Tro, xỉ nhiệt điện
	Hải Dương
	Xã Quang Thành, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	9
	Công ty NĐ Uông Bí - CN Tổng công ty phát điện 1
	Tro, xỉ nhiệt điện
	Quảng Ninh
	Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

	10
	Công ty CP Prime Ngói Việt
	Ngói gốm
	Vĩnh Phúc
	KCN Bình Xuyên, TT Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

	11
	Công ty TNHH Sơn Toa VN
	Bột bả tường
	Hà Nam
	KCN Đồng Văn, Phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

	12
	Công ty TNHH Sơn Alex
	Sơn tường
	Hoà Bình
	Xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

	13
	Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
	Xi măng
	Thanh Hoá
	Phường Ba Đình, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa

	14
	Công ty CP gỗ MDF VRG Kiên Giang
	Ván MDF
	Kiên Giang
	KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

	15
	Công ty TNHH Công nghệ Delta VN
	Vật liệu chống thấm
	Hà Nội
	KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

	16
	Công ty TNHH Delta Centre VN
	Vật liệu chống thấm
	Hà Nội
	Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

	17
	Công ty cổ phần tập đoàn sơn HT
	Sơn tường, bột bả tường
	Hưng Yên
	Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

	18
	Công ty cổ phần TNHH Tài nguyên CHC - CN Bà Rịa Vũng Tàu
	Xỉ hạt lò cao
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	KCN Mỹ Xuân An, phường Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

	19
	Công ty cổ phần Hiệp Phú vico
	Tấm xi măng sợi
	Quảng Trị
	Xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

	20
	Công ty TNHH MTV XM Vicem Tam Điệp
	Xi măng
	Ninh Bình
	Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

	21
	Công ty cổ phần tập đoàn Quốc tế Á ÂU
	Sơn, bột bả tường
	Hà Nội
	Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

	22
	Công ty TNHH MTV VLXD  Xanh Hamaco
	Xi măng
	Hậu Giang
	KCN Sông Hậu - GĐ 1 xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

	23
	Công ty CP Rohler và Paint VN
	Sơn, bột bả tường
	Hà Nội
	Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

	24
	Công ty TNHH Saint Gobain Bắc Việt Nam
	Vữa tô
	Hải Phòng
	xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, tp Hải Phòng


